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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 25217204301 Phạm Nghĩa An ACC 202 SA K25DLL NỢ HP

2 28204150482 Phạm Quế An ACC 202 SA K29QEC

3 27207331291 Hồ Thị Hàn Châu ACC 202 SA K27DSG

4 28204946263 Nguyễn Thị Điệp ACC 202 SA K28HP-KQT NỢ HP

5 27202202277 Lê Nguyễn Thục Đoan ACC 202 SA K27HP-QTM

6 26217126428 Nguyễn Khánh Duy ACC 202 SA K26DLK

7 27202243807 Trần Thị Mỹ Duyên ACC 202 SA K27HP-QTM

8 26202137506 Trần Hoàng Quỳnh Giao ACC 202 SA K26QTH

9 28214606801 Tạ Minh Hải ACC 202 SA K28QTM

10 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào ACC 202 SA K28QTH

11 27207331445 Lê Thị Mai Hương ACC 202 SA K27DSG

12 26212133075 Võ Nhất Khang ACC 202 SA K26QTH

13 28204904804 Trần Ngọc Lam ACC 202 SA K28KDN NỢ HP

14 26202135222 Phạm Nguyễn Thùy Linh ACC 202 SA K26PSU-QTH NỢ HP

15 27203750071 Nguyễn Thùy Linh ACC 202 SA K27HP-QTM NỢ HP

16 25217212749 Hồ Nguyên Mến ACC 202 SA K25DLL

17 2321216198 Hoàng Đức Nhật ACC 202 SA K23QNT NỢ HP
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204650730 Phan Hoàng Hà Nhi ACC 202 SA K28QTN

2 26217142304 Phạm Hữu Thanh ACC 202 SA K26DLK

3 28214648820 Nguyễn Đăng Thành ACC 202 SA K28QDM

4 28204847163 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 202 SA K28QNH

5 26212233385 Lại Quốc Tuấn ACC 202 SA K26QTM

6 28216600615 Nguyễn Huy Tùng ACC 202 SA K28QTH

7 28214606741 Đặng Ngọc Anh ACC 202 SC K28QTM NỢ HP

8 26207100831 Lê Trần Khánh Chi ACC 202 SC K26DLK NỢ HP

9 26211228642 Trần Trung Chiến ACC 202 SC K27DLK NỢ HP

10 25207210316 Lê Nguyễn Nhật Diệu ACC 202 SC K26DSG

11 28209501605 Nguyễn Thị Kiều Duyên ACC 202 SC K28QTM

12 26217134132 Đỗ Trường Giang ACC 202 SC K26DLK NỢ HP

13 28204350691 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang ACC 202 SC K28QTH

14 28214601700 Nguyễn Văn Hoà ACC 202 SC K28QTM

15 28209529096 Vũ Thu Hường ACC 202 SC K29KDN

16 25212215953 Trần Viết Huy ACC 202 SC K25QTM

17 29205154344 Hồ Thị Khánh Huyền ACC 202 SC K29KDN

18 28208133270 Huỳnh Võ Thị Mỹ Kim ACC 202 SC K28DLL

19 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long ACC 202 SC K26QTH

20 28204603110 Ngô Thị Hoàng Ly ACC 202 SC K28QTM
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207146419 Nguyễn Thị Quý My ACC 202 SC K28DLK

2 25217101543 Lê Nhật Nam ACC 202 SC K25DLK

3 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân ACC 202 SC K27KDN

4 26207120410 Đặng Thị Bích Ngọc ACC 202 SC K26DLK

5 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ACC 202 SC K28KDN

6 28208142850 Dương Bảo Quyên ACC 202 SC K28DLL

7 28204148637 Nguyễn Trúc Quỳnh ACC 202 SC K28QEC

8 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng ACC 202 SC K28QDM

9 27207131320 Lê Thị Thanh Thảo ACC 202 SC K28DLK

10 28204802774 Trần Lê Thu Thảo ACC 202 SC K28HP-QLC

11 28208202235 Nguyễn Hà Thu Thảo ACC 202 SC K28DSG

12 29209545516 Hoàng Thủy Tiên ACC 202 SC K29KDN

13 28208202034 Lê Nguyên Bảo Trân ACC 202 SC K28DSG

14 28210200145 Trương Quốc Trung ACC 202 SC K28DLK

15 28208122880 Hồ Thị Thanh Xuân ACC 202 SC K28DSG

16 28208205571 Đàm Vương Nguyệt Yên ACC 202 SC K28DSG

17 28208251532 Bùi Hải Yến ACC 202 SC K28DSG

18 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu ACC 202 SG K28QNH

19 28218023058 Đỗ Thanh Danh ACC 202 SG K28DLL
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28208106843 Nguyễn Thị Diệu ACC 202 SG K28DLL

2 27207347190 Võ Thị Thùy Dương ACC 202 SG K27DSG

3 28209450127 Nguyễn Thị Trà Dương ACC 202 SG K28QNH

4 24212107356 Lê Đức Duy ACC 202 SG K27QTH

5 28218105696 Lê Hoàng Duy ACC 202 SG K28DLL

6 28218125221 Trần Lê Khánh Duy ACC 202 SG K28DLL

7 28208253998 Nguyễn Khánh Hằng ACC 202 SG K28DSG

8 28204649304 Trần Thị Ngọc Hạnh ACC 202 SG K28QDM

9 26217135224 Võ Đại Hảo ACC 202 SG K26DLK

10 24217208058 Trần Hiếu Nhật Hoàng ACC 202 SG K24DLL

11 28208103958 Lê Ngô Quỳnh Hương ACC 202 SG K28DLL

12 29204821729 Nguyễn Thị Thu Huyền ACC 202 SG K29QNH

13 28204803739 Y Na Khan ACC 202 SG K28QNH

14 27202142449 Đặng Thị Hồng Khánh ACC 202 SG K27HP-QTH

15 28208105772 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 202 SG K28DLL

16 26217123458 Nguyễn Quang Long ACC 202 SG K26DLK

17 28204603632 Trần Thị Hoài Ly ACC 202 SG K28QDM

18 28204738625 Dương Thị Thanh Ly ACC 202 SG K28DSG

19 28208101779 Nguyễn Trúc Ly ACC 202 SG K28DLL

20 26207135247 Trần Phương Mai ACC 202 SG K26DLK
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 25213303874 Lê Ngọc Mẫn ACC 202 SG K25QTH

2 28204452650 Nguyễn Thị My My ACC 202 SG K28QTN

3 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My ACC 202 SG K28KDN

4 28208054729 Nguyễn Thị Việt Ngân ACC 202 SG K28DLK

5 28208154254 Nguyễn Bảo Khánh Ngân ACC 202 SG K28DLL

6 28204454511 Huỳnh Ngọc Bảo Nghi ACC 202 SG K28QTN

7 28204405245 Trần Thị Bích Ngọc ACC 202 SG K28HP-QTM

8 28204605938 Trương Thị Thu Nguyệt ACC 202 SG K28DLL

9 28206228512 Hoàng Yến Nhi ACC 202 SG K28DLL

10 28208106349 Lê Ngọc Ý Nhi ACC 202 SG K28DLL

11 25207100939 Nguyễn Thị Tú Oanh ACC 202 SG K26DLK

12 28214553485 Lê Chung Phong ACC 202 SG K28QEC

13 28218251544 Phan Nguyễn Hoàng Phúc ACC 202 SG K28DSG

14 28211101858 Đoàn Thanh Phước ACC 202 SG K28QEC

15 28204902910 Nguyễn Thị Thu Phương ACC 202 SG K28KDN

16 28208141275 Bùi Lê Thảo Phượng ACC 202 SG K28DLL

17 28216235101 Phùng Viết Quang ACC 202 SG K28DLL

18 26207135962 Bùi Hà Minh Tâm ACC 202 SG K26QTH

19 26211621876 Võ Minh Thành ACC 202 SG K26QTH
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 712  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204606476 Ngô Thanh Thu Thảo ACC 202 SG K28QTM

2 28204406738 Trần Ngọc Anh Thi ACC 202 SG K28DLL

3 28214702240 Lê Công Thịnh ACC 202 SG K28QTD

4 28204743283 Lưu Thị Anh Thư ACC 202 SG K28KDN

5 28204904409 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 202 SG K28KDN

6 26202134488 Nguyễn Thị Huyền Trâm ACC 202 SG K26QTH

7 28205051495 Võ Nguyễn Bảo Trâm ACC 202 SG K28KDN

8 28208142242 Trần Thị Thùy Trang ACC 202 SG K28DLK

9 28218100393 Phạm Trung Trí ACC 202 SG K28DLL

10 28204603432 Bùi Mai Thanh Trúc ACC 202 SG K28HP-QTM

11 28204703860 Trần Thị Thanh Trúc ACC 202 SG K28QTD

12 28218241820 Trương Tuấn Tú ACC 202 SG K28DSG

13 27217638140 Phạm Sỹ Tuân ACC 202 SG K28DLL

14 23217111067 Nguyễn Hoàng Tuấn ACC 202 SG K23PSU-DLH

15 28206105368 Đặng Nguyễn Ngọc Uyên ACC 202 SG K28DLK

16 28208052980 Nguyễn Đỗ Tường Vi ACC 202 SG K28DLK

17 27202851217 Huỳnh Lê Khả Vy ACC 202 SG K28QTH

18 26217232213 Nguyễn Chìu Ngọc Xuân ACC 202 SG K26DLL

19 28204453151 Trần Tỉnh Yên ACC 202 BB K28QTN Thi ghép
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